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BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN DANH HIỆU “NGÔI SAO THUỐC VIỆT” 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
I. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp:	
2. Ngày thành lập: 	
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……….…………do 	
cấp ngày 	
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số ……........................cấp ngày	
4. Phạm vi sản xuất thuốc được cấp phép: 	
……………………………………………………………………………………
II. Thông tin về chất lượng
1. Áp dụng tiêu chuẩn
1.1. Tiêu chuẩn áp dụng của nhà máy sản xuất thuốc: …………………………….
1.2. Phạm vi áp dụng: …………………………………………………………...
1.3. Cơ quan cấp tiêu chuẩn: ………………………………………………………
1.4 Vùng trồng dược liệu đạt GACP (đối với cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu)
- Địa chỉ vùng trồng dược liệu: ………………………………………………….
- Diện tích: ………………………………………………………………………
- Đối tượng nuôi trồng: …………………………………………………………
- Tiêu chuẩn áp dụng: …………………………………………………………..
2. Thời gian không có vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước nói chung và về dược nói riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thời gian không có vi phạm
	(Đề nghị đánh dấu × vào ô phù hợp)

	1. Về lĩnh vực chất lượng thuốc

	Từ 5 năm liên tục trở lên
	

	Từ 3 năm - dưới 5 năm
	

	Dưới 3 năm
	

	2. Về các lĩnh vực khác

	Từ 5 năm liên tục trở lên
	

	Từ 3 năm - dưới 5 năm
	

	Dưới 3 năm
	


III. Thông tin về hoạt động nghiên cứu phát triển
1 Số lượng cán bộ, trình độ cán bộ tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển (bao gồm cả hoạt động sản xuất thử nghiệm)
	STT
	Trình độ
	Số lượng
	Không có

	1
	Trung cấp, cao đẳng
	
	

	2
	Đại học
	
	

	3
	Sau đại học
	
	

	4
	Tiến sĩ….
	
	

	
	Tổng số 
	
	

	
	Tổng số nhân sự cho hoạt động sản xuất
	
	


2. Kinh phí dành cho công tác nghiên cứu & phát triển hàng năm
	Số thứ tự
	Kinh phí nghiên cứu & phát triển
(Tỷ đồng)
	Tỷ lệ kinh phí nghiên cứu & phát triển / Tổng doanh thu sản xuất
(%)
	Năm

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


IV. Thông tin về năng lực của doanh nghiệp
1. Quá trình hình thành doanh nghiệp
Thời gian thành lập: ……… năm
2. Các danh hiệu, huân chương, huy chương do cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trao tặng
	Số thứ tự
	Danh hiệu
	Thời gian được tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	



3. Doanh thu từ hoạt động sản xuất thuốc của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp trước năm bình chọn
	Năm
	Doanh thu (tỷ đồng)

	...
	



4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm liên tiếp trước năm bình chọn
	Năm
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (%)

	…
	

	…
	



5. Doanh thu trung bình hàng năm thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào các cơ sở y tế trong 3 năm liên tiếp trước năm bình chọn
	Năm
	Tổng giá trị trúng thầu vào cơ sở y tế (tỷ đồng)

	…
	

	…
	

	…
	

	Trung bình
	



6. Số lượng mặt hàng thuốc do công ty sản xuất trúng thầu vào các cơ sở y tế trung bình trong 3 năm liên tiếp trước năm bình chọn
	Số thứ tự
	Tên thuốc
	Cơ sở y tế trúng thấu
	Năm trúng thầu

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…..
	
	
	


7. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp
- Số lượng mặt hàng thuốc mà doanh nghiệp đang sản xuất:………….. mặt hàng 
- Tỷ lệ thuốc kê đơn trong danh mục sản phẩm của doanh nghiệp: ……….%
9. Tổng số vốn đã đầu tư vào nhà máy
- Bằng số:…………………………………………………………………………
- Bằng chữ: ………………………………………………………………………
10. Mạng lưới phân phối
	Số thứ tự
	Tên chi nhánh/ Văn phòng đại diện
	Địa chỉ

	Trong nước

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	

	Nước ngoài

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	

	Tổng số: ……… chi nhánh và văn phòng đại diện


11. Thực hiện nghĩa vụ thuế
	Năm
	Số thuế đã nộp (tỷ đồng)

	…
	

	…
	

	…
	



V. Các thông tin khác (nếu có)
1. Hoạt động thương mại tại nước ngoài
	Số thứ tự
	Thị trường
	Doanh số xuất khẩu
(triệu USD)
	Năm

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


2. Các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp đã thực hiện
	Số thứ tự
	Hoạt động
	Thời gian triển khai 
kinh phí thực hiện các hoạt động
(tỷ đồng)

	1
	Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	- Thời gian triển khai:…….
- Kinh phí:………………...

	2
	Xây nhà tình nghĩa
	- Thời gian triển khai:…….
- Kinh phí:………………...

	3
	Hỗ trợ trẻ em nghèo, người tàn tật
	- Thời gian triển khai:…….
- Kinh phí:………………...

	4
	Các hoạt động bảo vệ môi trường
	- Thời gian triển khai:…….
- Kinh phí:………………...

	5
	…..
	



3. Chứng nhận có đóng góp cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước
	Số thứ tự
	Giấy chứng nhận
	 Cơ quan chứng nhận

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	




Chúng tôi xin cam kết các thông tin đăng ký trên đây là đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ này./.
	......, ngày…… tháng…… năm 20..
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


